VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN
 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

(Dùng cho hệ văn bằng 2)

1, Định nghĩa vật chất của Lênin. Ý nghĩa của định nghĩa.


- Phát biểu định nghĩa vật chất của Lênin.


- Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin.


- Ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lênin.

2, Nguồn gốc và bản chất của ý thức.


- Nguồn gốc ra đời của ý thức.


+ Nguồn gốc tự nhiên.


+ Nguồn gốc xã hội.


- Bản chất của ý thức.

3, Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa phương pháp luận.


- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.


+ Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.


+ Ý nghĩa phương pháp luận.


- Nguyên lý về sự phát triển.


+ Nội dung nguyên lý về sự phát triển.


+ Ý nghĩa phương pháp luận.

4, Các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa phương pháp luận.


- Qui luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại.


+ Khái niệm chất và lượng.


+ Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng.

+ Ý nghĩa phương pháp luận. 

- Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

+ Khái niệm mặt đối lập, mâu thuẫn, thống nhất của các mặt đối lập và đấu tranh của các mặt đối lập.

+ Mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

+ Ý nghĩa phương pháp luận.


- Qui luật phủ định của phủ định.


+ Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng.


+ Nội dung qui luật phủ định của phủ định.


+ Ý nghĩa phương pháp luận.

5, Lý luận nhận thức


- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.


+ Khái niệm và các hình thức của thực tiễn.


+ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

- Con đường biện chứng của sự nhận thức.

+ Nhận thức cảm tính.


+ Nhận thức lý tính.


+ Quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

6, Nội dung qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất đối với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.


- Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.


- Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.


- Vận dụng nội dung qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất đối với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

7, Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.


- Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.


- Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.


- Vận dụng quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

8, Hình thái kinh tế - xã hội.


- Khái niệm và kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội.


- Sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên.


- Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

9, Ý thức xã hội


- Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.


- Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

10, Hàng hóa


- Hai thuộc tính của hàng hóa.


- Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.


- Lượng giá trị của hàng hóa.

11, Tiền tệ


- Bản chất của tiền tệ.


- Chức năng của tiền tệ.

12, Qui luật giá trị


- Nội dung của qui luật giá trị.


- Tác động của qui luật giá trị.

13, Sự chuyển hóa tiền thành tư bản và sức lao động thành hàng hóa.


- Sự chuyển hóa tiền thành tư bản.


- Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

14, Quá trình sản xuất giá trị thặng dư


- Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất giá trị với quá trình sản xuất giá trị thặng dư.


- Tư bản bất biến và tư bản khả biến.


- Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư.


- Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối và siêu ngạch.

15, Tiền công trong chủ nghĩa tư bản


- Bản chất kinh tế của tiền công.


- Hai hình thức tiền công cơ bản.


- Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế.

16, Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư thành tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất


- Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa.


- Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.


- Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.


- Sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.

17, Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 


- Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.


- Tư bản tài chính và trùm tài chính.


- Xuất khẩu tư bản.


- Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền.


- Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc.

18, Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


- Khái niệm giai cấp công nhân.


- Điều kiện khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.


- Vai trò của Đảng cộng sản trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

19, Cách mạng xã hội chủ nghĩa


- Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa.


- Nội dung và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

20, Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


- Thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


- Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

21, Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc


- Hai xu hướng của sự phát triển dân tộc.

- Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.
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